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KHÓA HM10 – LUYỆN ĐỀ MÔN NGỮ VĂN 

LUYỆN ĐỀ SỐ 03 
Hướng dẫn 

- HS hoàn thành Phiếu học tập trước buổi học Livestream. 

- Sau khi hoàn thành, học sinh gửi bài làm trước 2 ngày diễn ra buổi học Livestream theo 

các bước sau 

Bước  Mô tả  

Bước 1 Đọc đề và làm bài ra giấy và trình bày chi tiết. 

Bước 2

  

Chụp ảnh tất cả bài làm bằng điện thoại, chú ý chụp từ trên xuống để 

ảnh chụp dễ nhìn nhất 

Bước 3 Chọn nút NỘP BÀI ngay bên dưới bài giảng  để tải ảnh bài làm lên hệ 

thống 

 

*Lưu ý: Đặt tên file theo cú pháp: [Họ tên]_Luyện đề số __ 

- Trong buổi học Livestream HS ghi chép các lưu ý quan trọng của giáo viên. 

PHIẾU HỌC TẬP 
Thời gian: 90 phút 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU(4,0 điểm)  

 Việt Nam hiện có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tăng 2,8 triệu người so với năm 2019 

và được dự báo xấp xỉ 18 triệu người vào năm 2030. 

 Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được Tổng cục Thống kê công bố hôm 

6/1/2025 cho thấy dân số Việt Nam tiếp tục già hóa. Cụ thể, số lượng người già từ 60 tuổi 

trở lên hiện gấp 1,25 lần so với năm 2019 và tăng 4,7 triệu người (gấp 1,5 lần) so với năm 2014. 

Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên tăng gần 4 triệu người so với năm 2024. 
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Tháp dân số Việt Nam năm 2019-2024. Ảnh: Tổng cục Thống kê 

 Tháp dân số được chia thành hai phần bởi đường cao từ đáy tháp lên đỉnh tháp, trong 

đó bên phải biểu thị dân số nữ và bên trái biểu thị dân số nam. Phần đáy tháp (hai thanh 

của nhóm tuổi 0-4 và 5-9) cho thấy sự thu ngắn của năm 2024 so 2019, cho thấy mức sinh 

giảm sau 5 năm. Trong khi nhóm tuổi phần đỉnh tháp (trên 80 tuổi) tiếp tục được mở rộng. 

 Ông Mai Xuân Phương, nguyên Vụ phó Truyền thông - Giáo dục (Cục Dân số) nhìn nhận 

già hóa dân số đang trở thành một trong những chủ đề được quan tâm không chỉ ở Việt 

Nam mà trên toàn thế giới. "Tương lai một đứa trẻ phải chăm sóc 6 người già", ông Phương 

nói và phân tích thêm: trẻ là con một hiện được bao bọc bởi cha mẹ và 4 ông bà nội ngoại, 

song khi trưởng thành phải gánh vác chăm sóc cùng lúc 6 người cao tuổi bởi không có anh 

chị em hỗ trợ. Đây là một trong nhiều gánh nặng mà đứa trẻ phải đối mặt trong tương lai. 

 Còn ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) đánh giá già hóa dân số là một 

trong các thách thức của công tác dân số, tác động đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, 

lao động, thiết kế cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Già hóa dân số 

cũng làm cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động giảm đi, cơ cấu nghề nghiệp sẽ thay đổi, 

gánh nặng kinh tế cho người lao động trẻ cũng cao hơn... 

 Để ứng phó với già hóa dân số, ngành y tế nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, 

củng cố và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa 
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bệnh cho người cao tuổi. Ngoài ra, cần đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội cho người lao 

động, đặc biệt bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là một trong những biện pháp "lo cho tuổi 

già ngay từ khi còn trẻ". 

    (Theo Dân số Việt Nam tiếp tục già hoá. Nguồn: Vnexpress.net) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm). Văn bản trên thuộc loại văn bản gì? Nêu một số cơ sở giúp em xác định 

được loại văn bản ấy. 

Câu 2 (1,0 điểm). Tác giả văn bản đã đưa ra những thông tin nào để cho thấy thực trạng 

"dân số Việt Nam tiếp tục già hoá"? 

Câu 3 (0,75 điểm). Chỉ ra yếu tố phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản trên. Nêu tác 

dụng của việc sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ ấy với việc thể hiện nội dung văn bản. 

Câu 4 (0,75 điểm). Xác định trình tự trình bày thông tin trong văn bản trên. 

Câu 5 (1,0 điểm). Theo ý kiến được dẫn trong văn bản, một trong những tác động của việc 

già hoá dân số là gánh nặng lên thế hệ trẻ: trung bình mỗi đứa trẻ "khi trưởng thành phải 

gánh vác chăm sóc cùng lúc 6 người cao tuổi". Thông tin trên gợi cho em suy nghĩ gì? Theo 

em, bản thân mình cần làm gì để ứng phó với tình trạng già hoá dân số. 

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích chủ đề bài thơ Thời gian của 

Văn Cao. 

Thời gian qua kẽ tay 
Làm khô những chiếc lá 
Kỷ niệm trong tôi 
Rơi 
       như tiếng sỏi 

trong lòng giếng cạn. 
Riêng những câu thơ 

còn xanh 
Riêng những bài hát 
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còn xanh 
Và đôi mắt em 

như hai giếng nước. 
(Nguồn: Thivien.net) 

Câu 2 (4,0 điểm).  

 Có ý kiến cho rằng thời gian rảnh rỗi là thời gian riêng của mỗi người để ta nghỉ ngơi, 

giải trí và phục vụ cho những sở thích của cá nhân. Nhưng cũng có quan điểm khẳng định 

thời gian rảnh rỗi là khoảng thời gian quý giá giúp ta phát triển bản thân, tạo dựng các mối 

quan hệ và làm bao điều có ích cho mình và mọi người. 

 Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) nêu suy nghĩ của em về việc sử dụng thời gian 

rảnh rỗi của mỗi người sao cho hữu ích. 

✍ Dặn dò 

Học sinh hoàn thành các Nhiệm vụ học tập sau:  

1. Trong buổi học, chú ý lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo viên giảng, đặt câu hỏi 

để được giải đáp kịp thời. 

2. Xem lại Video buổi học (được xuất bản trên khóa học sau buổi live khoảng 3 ngày) và 

các ghi chú trong buổi học để ôn tập và làm rõ những phần chưa nắm vững. 

3. Trước buổi học tiếp theo, các em tải Nhiệm vụ sau buổi live - Phiếu Tài liệu live 

“HM10_Ngữ văn_Đề số 4”, chuẩn bị trước nội dung để buổi học của chúng ta diễn ra 

hiệu quả nhé! 

 

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT! 
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